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Bản án số: 287/2018/HS-PT 
Ngày: 19-7-2018 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH        

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Huỳnh Văn Trực 

Các Thẩm phán:                         Ông  Vũ Văn Lệ;  

                                  Bà Phạm Uyên Thy. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Thanh Trí – Thư ký Tòa án nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia 
phiên tòa: Bà Hoàng Thị Thanh Hà - Kiểm sát viên. 

Ngày 19 tháng 7 năm 2018 tại trụ sở, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số   
244/2018/TLPT-HS ngày 14 tháng 6 năm 2018 đối với bị cáo Bùi Trọng T do có 
kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh 
đối với bản án hình sự sơ thẩm số 70/2018/HSST ngày 10 tháng 5 năm 2018 của 
Tòa án nhân dân quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Bị cáo bị kháng nghị: 

Bùi Trọng T, giới tính: Nam; sinh năm: 1992, tại tỉnh Hậu Giang; nơi đăng 
ký hộ khẩu thường trú: Ấp 3, xã VĐ, huyện VT, tỉnh HG; chỗ ở: phòng trọ số 4, 
nhà số 471 đường CL, khu phố 10, phường TT, quận BT, Thành phố Hồ Chí 
Minh; nghề nghiệp: buôn bán; trình độ văn hóa: 9/12; dân tộc: kinh; quốc tịch: 
Việt Nam; tôn giáo: không; con ông: Bùi Văn T và bà Võ Thị Tuyết V; tiền sự: 
không; Bị tạm giam từ ngày 05-01-2018 – Có đơn xin vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ  
án được tóm tắt như sau:  

 Khoảng 00 giờ 45 phút ngày 22 tháng 10 năm 2017, Phòng cảnh sát hình sự 
- Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Công anh phường Tân Tạo, quận 
Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra hành chính phòng trọ số 4, nhà số 
471 đường CL, khu phố 10, phường TT, quận BT, Thành phố Hồ Chí Minh, phát 
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hiện Bùi Trọng T đang có hành vi cất giữ trái phép chất ma túy, thu giữ của Trí 
01 gói ma túy có khối lượng 5,3261g, loại Methamphetamine (theo kết luận giám 
định số 1680/KLGĐ-H ngày 14/11/2017 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an 
Thành phố Hồ Chí Minh), 02 khẩu súng ngắn có số súng N0 871072 là loại sung 
ngắn sử dụng khí gas bắn đạn bi thuộc danh mục đồ chơi nguy hiểm bị cấm, 01 
khẩu súng ngắn có số súng 09Q02916 là loại súng ngắn sử dụng khí gas bắn đạn 
bi thuộc danh mục đồ chơi nguy hiểm bị cấm, 01 khẩu súng ngắn có số súng 
09Q12995 là loại súng ngắn sử dụng khí gas bắn đạn bi thuộc danh mục đồ chơi 
nguy hiểm bị cấm, bán súng bằng gỗ dài liên kết với bộ phận kim loại có gắn lò 
xo, kim hỏa và cò và nòng súng bằng kim loại màu đen có ốp lót tay dưới bằng gỗ 
là các bộ phận tự chế của súng săn, 01 dụng cụ phóng điện sử dụng dòng điện 
kích cháy thuốc phóng đẩy 2 cây đinh kim loại trong đạn mang theo dòng điện 
bay đến mục tiêu là công cụ hỗ trợ, 06 viên đạn là đạn chưa qua sử dụng và dùng 
cho công cụ phóng điện, dụng cụ phóng điện tích hợp đèn pin có nhãn hiệu 
“500K VOLT 928 TYPE” là công cụ hỗ trợ, 200 viên bi bằng kim loại màu bạc 
có đường kính mỗi viên 6mm, trọng lượng 0,92g/viên sử dụng cho khẩu súng N0 
871072, 96 viên bi bằng kim loại màu bạc có đường kính mỗi viên 4,5mm, trọng 
lượng 0,4g/viên sử dụng cho khẩu súng 09Q02916, 28 viên bi bằng kim loại màu 
đồng có đường kính mỗi viên 6mm, trọng lượng 0,92g/viên sử dụng cho khẩu 
súng N0 871072, 300 viên bi bằng thủy tinh có đường kính mỗi viên 6mm, trọng 
lượng 0,25g/viên sử dụng cho khẩu súng N0 871072 (theo kết luận giám định số 
1458/KLGĐ-H ngày 21/12/2017 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an Thành phố 
Hồ Chí Minh).  

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 70/2018/HS-ST ngày 10-5-2018 của Tòa án 
nhân dân quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định: 

1/Tuyên bố Bùi Trọng T phạm tội: “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. 

Áp dụng khoản 1 Điều 194; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật  Hình 
sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009. Xử phạt bị cáo Bùi Trọng T 02 (hai) 
năm 03 (ba) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 05-01-2018.  

2/Áp dụng Điều 41 Bộ luật hình sự năm 1999; Điều 106 Bộ luật Tố tụng 
hình sự năm 2015. 

Tịch thu tiêu hủy gồm: 01 gói niêm phong bên trong có chứa chất ma túy đã 
giám định, bên ngoài có chữ ký ghi tên Bùi Trọng T, Võ Thị Băng Tuyền và hình 
dấu công an phường Tân Tạo, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh và chữ ký 
giám định viên, chữ ký cán bộ điều tra; 01 bộ dụng cụ sử dụng ma túy tổng hợp; 
20 ống thủy tinh là dụng cụ sử dụng ma túy; 08 bình gas mini hiệu Cosman; 01 
cây kiếm có vỏ kim loại, dài 60cm; 01 cây đao lim loại màu đen, có vỏ bằng kim 
loại dài 35cm; 01 cây dao cán gỗ dài 75cm; 01 cây dao cán nhựa dài 65cm; 01 
cây kiếm có vỏ gỗ, dài 60cm;  01 cây kiếm có vỏ gỗ, dài 80cm; 01 cây kiếm có 
vỏ gỗ, dài 100cm; 01 khẩu súng ngắn bằng kim loại màu xám số súng N0 871072 
có hộp tiếp đạn; 01 khẩu súng ngắn bằng kim loại có ốp lót tay màu nâu số súng 
N0 871072 có hộp tiếp đạn; 01 khẩu súng ngắn màu đen số súng 09Q02916 có 
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hộp tiếp đạn; 01 khẩu súng ngắn màu đen có ốp lót tay bằng nhựa màu nâu số 
súng 09Q12995 không có hộp tiếp đạn; 01 báng súng bằng gỗ dài khoảng 36cm 
liên kết với bộ phận kim loại dài 16,5cm có gắn lò xo và cò; 01 nòng súng bằng 
kim loại màu đen dài khoảng 61,5cm có bệ đỡ bằng gỗ dài 26cm; 06 viên đạn 
bằng nhựa màu đen; 01 dụng cụ phóng điện tích hợp đèn pin, có nhãn hiệu 
50000K VOLT 928 TYPE; 200 viên đạn bi bằng kim loại màu bạc, đường kính 
cỡ 6mm; 96 viên đạn bằng kim loại màu bạc, đường kính cỡ 4,5mm; 28 viên đạn 
bi bằng kim loại màu đồng, đường kính cỡ 6mm; 300 viên đạn bi bằng thủy tinh, 
đường kính cỡ 6mm; 01 dụng cụ phóng điện, vỏ bằng nhựa màu đen không có ký 
hiệu. 

Tịch thu sung quỹ Nhà nước: 01 chiếc điện thoại di động hiệu OPPO có số 
imel 1: 865804024053851, imel 2: 865804024053844 

(Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Tân đang tạm giữ vật chứng trên 
theo phiếu nhập kho vật chứng số NK 18/167 ngày 22/3/2018)      

      
Ngoài ra bản án còn tuyên về án phí, quyền kháng cáo và kiến nghị Cơ quan 

cảnh sát điều tra- Công an quận quận Bình Tân tiếp tục làm rõ các đối tượng đã 
bán ma túy và số đồ chơi nguy hiểm, công cụ hỗ trợ cho Trí . 

 Ngày 24-5-2018 Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Tân kháng nghị theo 
trình tự phúc thẩm một phần bản án hình sự sơ thẩm số 70/2018/HS-ST ngày 
10/5/2018 của Tòa án nhân dân quận Bình Tân. Đề nghị Tòa án nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm theo hướng sửa bản án sơ thẩm đối với phần 
xử lý vật chứng là các công cụ hỗ trợ gồm: 01 dụng cụ phóng điện tích hợp đèn 
pin hiệu 50.000K VOLT 928TYPE, 01 dụng cụ phóng điện, vỏ bằng nhựa màu 
đen không ký hiệu và 06 viên đạn bằng nhựa màu đen. Tuyên tịch thu giao cho cơ 
quan có thẩm quyền theo quy định của Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12 về 
quản lý, sử dụng, vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và Nghị định số 
26/2012/NĐ-CP quy định trình tự thủ tục thẩm quyền về việc tiêu hủy vũ khí, vật 
liệu nỗ và công cụ hỗ trợ.   

Tại phiên tòa phúc thẩm:   

- Bị cáo Bùi Trọng T có đơn xin xét xử vắng mặt. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu quan 
điểm xét xử vụ án: Với các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra 
tại phiên tòa phúc thẩm xét thấy, bản án sơ thẩm đã tuyên xử bị cáo Bùi Trọng T 
phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” là có căn cứ đúng người, đúng tội, 
đúng pháp luật. Bị cáo Bùi Trọng T không kháng cáo bản án sơ thẩm. Tuy nhiên 
về phần xử lý tang tài vật thu giữ của bị cáo Trí là các công cụ hỗ trợ gồm: 01 
dụng cụ phóng điện tích hợp đèn pin hiệu 50.000K VOLT 928TYPE, 01 dụng cụ 
phóng điện, vỏ bằng nhựa màu đen không ký hiệu và 06 viên đạn bằng nhựa màu 
đen, Tòa án cấp sơ thẩm tuyên tịch thu tiêu hủy nhưng không giao cho cơ quan có 



4 

 

thẩm quyền là Công an quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh giải quyết theo 
quy định của pháp luật là thiếu sót. Vì vậy đề nghị chấp nhận kháng nghị Viện 
kiểm sát nhân dân quận Bình Tân theo hướng sửa một phần bản án sơ thẩm về xử 
lý vật chứng là công cụ hỗ trợ nêu trên. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:   

[1] Khoảng 00 giờ 45 phút ngày 22/10/2017, Phòng cảnh sát hình sự - Công 
an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Công anh phường Tân Tạo, quận Bình Tân,   
kiểm tra hành chính phòng trọ số 4, nhà số 471 đường Chiến Lược, khu phố 10, 
phường Tân Tạo, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện Bùi Trọng T 
đang có hành vi cất giữ trái phép chất ma túy, thu giữ của Trí số ma túy có khối 
lượng 5,3261g, loại Methamphetamine (theo kết luận giám định số 1680/KLGĐ-
H ngày 14/11/2017 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an Thành phố Hồ Chí 
Minh), 01 dụng cụ phóng điện sử dụng dòng điện kích cháy thuốc phóng đẩy 2 
cây đinh kim loại trong đan mang theo dòng điện bay đến mục tiêu, 01 dụng cụ 
phóng điện tích hợp đèn pin có nhãn hiệu “500K VOLT 928 TYPE”, 06 viên đạn 
chưa qua sử dụng dùng cho công cụ phóng điện là công cụ hỗ trợ (theo kết luận 
giám định số 1458/KLGĐ-H ngày 21/12/2017 của Phòng kỹ thuật hình sự Công 
an Thành phố Hồ Chí Minh) và một số tang tài vật khác. 

Với hành vi đó của bị cáo, Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử tuyên bố Bùi Trọng 
T phạm tội: “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo khoản 1 Điều 194 Bộ luật Hình 
sự năm 1999, được sửa đổi bổ sung năm 2009 là có căn cứ, đúng pháp luật. Sau 
khi xét xử sơ thẩm bị cáo không kháng cáo. Ngày 24-5-2018 Viện kiểm sát nhân 
dân quận Bình Tân có Quyết định kháng nghị theo trình tự phúc thẩm một phần 
bản án hình sự sơ thẩm số 70/2018/HS-ST ngày 10/5/2018 của Tòa án nhân dân 
quận Bình Tân trong thời hạn luật định nên vụ án được xem xét giải quyết xét xử 
theo trình tự phúc thẩm. 

 Xét nội dung kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Tân và đề 
nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại phiên tòa 
phúc thẩm, Hội đồng xét xử  xét thấy: đối với tang tài vật thu giữ của bị cáo Bùi 
Trọng T gồm: 01 dụng cụ phóng điện tích hợp đèn pin hiệu 50.000K VOLT 
928TYPE, 01 dụng cụ phóng điện, vỏ bằng nhựa màu đen không ký hiệu và 06 
viên đạn bằng nhựa màu đen theo kết luận giám định số 1458/KLGĐ-H ngày 
21/12/2017 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh kết luận 
là công cụ hỗ trợ. Tại thời điểm xét xử sơ thẩm và kháng nghị phúc thẩm thì Pháp 
lệnh số 16/2011/UBTVQH12 ngày 30/6/2011 về quản lý, sử dụng, vũ khí, vật 
liệu nổ và công cụ hỗ trợ và Nghị định số 26/2012/NĐ-CP ngày 05/4/2012 quy 
định trình tự thủ tục thẩm quyền về việc tiêu hủy vũ khí, vật liệu nỗ và công cụ hỗ 
trợ đang có hiệu lực thi hành, theo đó Tòa án không có thẩm quyền xử lý tuyên 
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tiêu hủy đối với số vật chứng là công cụ hỗ trợ mà phải tuyên chuyển giao cho cơ 
quan có thẩm quyền xử lý, nên nội dung kháng nghị của Viện kiểm sát quận Bình 
Tân là có căn cứ. Tuy nhiên, kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2018 thì các văn bản nêu 
trên hết hiệu lực. Tại thời điểm xét xử phúc thẩm thì Luật số 14/2017/QH14 ngày 
20/6/2017 của Quốc Hội khóa 14, quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu 
nổ và công cụ hỗ trợ có hiệu lực thi hành (kể từ ngày ngày 01 tháng 7 năm 2018) 
theo đó tại điểm b khoản 2 Điều 64 quy định về tiếp nhận…công cụ hỗ trợ : “ 
…b)…công cụ hỗ trợ có liên quan đến vụ án đã được cơ quan có thẩm quyền xử 
lý theo quy định của pháp luật…” và khoản 5 Điều 66 Luật số 14/2017/QH14 
quy định về “Thẩm quyền …, tiêu hủy …công cụ hỗ trợ”, đã quy định : “…5… 
công cụ hỗ trợ là vật chứng hoặc liên quan đến vụ án được xử lý theo quy định 
của pháp luật về tố tụng hình sự”. Bản án của Tòa án nhân quận Bình Tân tuyên 
tịch thu tiêu hủy đối với vật chứng là số công cụ hỗ trợ nêu trên là đúng với quy 
định tại điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. Việc chuyển 
giao số tang vật là công cụ hỗ trợ nêu trên cho Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận 
để tiêu hủy theo Luật số 14/2017/QH14, sẽ được thực hiện sau khi bản án có hiệu 
lực pháp luật. Do vậy, không chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân 
quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh giữ nguyên bản án của Tòa án nhân 
quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh về việc xử lý vật chứng là công cụ hỗ 
trợ.  

Nhận định trên đây cũng là căn cứ không chấp nhận đề nghị của đại diện 
Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại phiên tòa phúc thẩm. 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã 
có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

  Vì các lẽ trên: 

                                              QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; áp 
dụng điểm c khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi bổ sung 
năm 2017 và điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, không 
chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Tân, Thành phố Hồ 
Chí Minh, giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm số 70/2018/HS-ST ngày 10-5-2018 
của Tòa án nhân dân quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh về phần xử lý vật 
chứng là công cụ hỗ trợ: 

 “ Tịch thu tiêu hủy:… 

 + 06 viên đạn bằng nhựa màu đen (ký hiệu 08) 
 + 01 dụng cụ phóng điện tích hợp đèn pin, có nhãn hiệu 50.000K VOLT 

928 TYPE (ký hiệu 09), 
… 
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+ 01 dụng cụ phóng điện, vỏ bằng nhựa màu đen không có ký hiệu ( ký hiêu 
07)   

… 
(Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Tân đang tạm giữ vật chứng trên 

theo phiếu nhập kho vật chứng số NK 18/167 ngày 22/3/2018).      

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm đối với bị cáo Bùi Trọng T không 
có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng 
cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận :                  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 
- TANDTC;             (1)                       THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- TAND Cấp cao tại TP .HCM;  (1)       
- VKSND TP .HCM;      (3)      
- VKSND quận Bình Tân;    (1)           
- P. PC27 – CATP;     (1)                                
- Bị cáo; (1) 
- Trại giam; (1)                                      
- THA quận Bình Tân;    (1)                                                                     
- TAND quận Bình Tân;     (1)                
- Công an quận Bình Tân;     (1)                                                        

- UBND nơi BC cư trú;  (1)                                                     Huỳnh Văn Trực       
- Sở tư pháp;          (1)                                                             
- Lưu,Tòa hình sự, hồ sơ (19).(5)       

  


